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DANH MỤC ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ

ĐƯA RA TUYỂN CHỌN THỰC HIỆN TỪ NĂM 2017 

(Kèm theo Công văn số    2606 /BGDĐT-KHCNMT  ngày   02     tháng 6  năm 2016)
Đơn vị: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
	TT
	Mã số
	Tên đề tài


	Định hướng mục tiêu
	Dự kiến sản phẩm và yêu cầu, chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật đối với từng sản phẩm
	Dự kiến kinh phí

từ NSNN

(tr. đồng)
	Tên trường

	1. 
	GD-24
	Xây dựng khung chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo ở một số trường sư phạm dựa trên tiếp cận năng lực
	- Đánh giá thực trạng về chuẩn đầu ra của một số chương trình đào tạo giáo viên;

- Xây dựng được khung chuẩn đầu ra cho chương trình đào tạo ở một số trường sư phạm dựa trên tiếp cận năng lực.
	1. Bộ tiêu chí của chuẩn đầu ra đối với các chương trình đào tạo giáo viên.

2. Báo cáo đánh giá thực trạng về chuẩn đầu ra của một số chương trình đào tạo giáo viên

3. Khung chuẩn đầu ra cho chương trình đào tạo ở một số trường sư phạm dựa trên tiếp cận năng lực.
4. Công bố:  01 bài báo trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước.

5. Đào tạo: 01 thạc sĩ.
	150
	Trường ĐH Sư phạm Hà Nội

	2. 
	GD-26
	Nghiên cứu sử dụng các cơ sở dữ liệu biển, đảo phục vụ dạy học ở trường phổ thông Việt Nam
	Xây dựng được cơ sở dữ liệu biển, đảo phục vụ dạy học ở trường phổ thông Việt Nam
	1. Cơ sở dữ liệu biển, đảo phục vụ dạy học ở trường phổ thông Việt Nam.

2. Công bố: 01 bài báo trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước.

 3.Đào tạo: 01 thạc sĩ.
	150
	Trường ĐH Sư phạm Hà Nội

	3. 
	GD-27
	Nghiên cứu xây dựng  tiêu chuẩn kỹ thuật của hệ thống thiết bị hỗ trợ giáo dục STEM ở bậc giáo dục phổ thông
	Xây dựng được tiêu chuẩn cụ thể (về công nghệ, sư phạm, thẩm mỹ…) của hệ thống thiết bị hỗ trợ giáo dục STEM ở bậc giáo dục phổ thông.
	1. Bản tiêu chuẩn kỹ thuật của hệ thống thiết bị hỗ trợ giáo dục STEM ở bậc giáo dục phổ thông;

2. Công bố: 01 bài báo trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước.

 3.Đào tạo: 01 thạc sĩ
	150
	Trường ĐH Sư phạm Hà Nội

	4. 
	GD-28
	Phát triển chương trình rèn luyện kĩ năng giáo dục xúc cảm- xã hội cho sinh viên sư phạm tiểu học
	--Đánh giá được thực trạng  chương trình rèn luyện kĩ năng giáo dục xúc cảm- xã hội cho sinh viên sư phạm tiểu học.

-Đề xuất được các biện pháp phát triển chương trình rèn luyện kĩ năng GD xúc cảm - xã hội cho SV sư phạm tiểu học.
	1. Báo cáo đánh giá thực trạng chương trình rèn luyện kĩ năng giáo dục xúc cảm- xã hội cho sinh viên sư phạm tiểu học.
2. Bản đề xuất các giải pháp đổi mới; các điều kiện tổ chức thực hiện (bổ sung, hoàn thiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm tra đánh giá chương trình).

3. Công bố:

- 02 bài báo trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước;

- Xuất bản: 01 sách tham khảo.

4. Đào tạo: 03 thạc sĩ.
	150
	Trường ĐH Sư phạm Hà Nội

	5. 
	GD-30
	Nghiên cứu thiết kế các trò chơi ngôn ngữ phát triển năng lực tư duy của học sinh (trong dạy học môn Tiếng Việt tiểu học)
	- Thiết kế được trò chơi ngôn ngữ nhằm phát triển năng lực tư duy của học sinh tiểu học (trong dạy học môn Tiếng Việt tiểu học).

- Xây dựng được thang đo đánh giá hiệu quả phát triển năng lực tư duy qua trò chơi môn tiếng Việt cho học sinh tiểu học.    
	1. Các trò chơi ngôn ngữ phát triển năng lực tư duy của học sinh (trong dạy học môn Tiếng Việt tiểu học).
2. Tài liệu hướng dẫn giáo viên: Cách thiết kế trò chơi ngôn ngữ phát triển năng lực tư duy của học sinh (trong dạy học môn Tiếng Việt tiểu học).
3. Công bố:

- 02 bài báo trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước.
- 01 sách chuyên khảo
4. Đào tạo: 01 thạc sĩ.
	150
	Trường ĐH Sư phạm Hà Nội

	6. 
	GD-31

	Nghiên cứu ứng dụng các phương pháp trị liệu trong giáo dục trẻ rối loạn phổ tự kỉ


	- Đánh giá được thực trạng ứng dụng các phương pháp trị liệu trong giáo dục trẻ rối loạn phổ tự kỉ;

- Đề xuất được kiến nghị phương thức ứng dụng các phương pháp trị liệu trong giáo dục trẻ rối loạn phổ tự kỉ.


	1. Báo cáo thực trạng ứng dụng các phương pháp trị liệu trong giáo dục trẻ rối loạn phổ tự kỉ

2. Bản kiến nghị phương thức ứng dụng các phương pháp trị liệu trong giáo dục trẻ rối loạn phổ tự kỉ.

3. Công bố: 
- 02 bài báo trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước;
- Sách hoặc giáo trình về “Phương pháp dạy học trẻ rối loạn phổ tự kỷ”.  
4. Đào tạo: 01 thạc sĩ.
	150
	Trường ĐH Sư phạm Hà Nội

	7. 
	GD-35

	Nghiên cứu mô hình giáo dục song ngữ (tiếng Việt – tiếng Anh) cấp tiểu học tại Việt Nam
	 - Đánh giá được thực trạng và đề xuất mô hình và các giải pháp giáo dục song ngữ tiếng Việt – tiếng Anh cấp tiểu học. 
 
	 1. Báo cáo đánh giá thực trạng về mô hình giáo dục song ngữ  tiếng Việt – tiếng Anh cấp tiểu học. 

2. Mô hình và các giải pháp triển khai mô hình giáo dục song ngữ tiếng Việt – tiếng Anh cấp tiểu học

3. Báo cáo thử nghiệm mô hình dạy học song ngữ tiếng Việt - tiếng Anh đối với học sinh ở địa bàn Tp. Hà Nội và Tp. HCM.    

4. Công bố:

- 02 bài báo trên tạp chí khoa học chuyên ngành;
- Tài liệu: Phương pháp, cách thức xây dựng, tổ chức mô hình dạy học song ngữ nhằm phát triển năng lực tư duy cho học sinh ở vùng kinh tế phát triển.
- 01 sách chuyên khảo.
5: Đào tạo: 01 thạc sĩ.
	150
	Trường ĐH Sư phạm Hà Nội

	8. 
	GD-37

	Mô hình công tác xã hội nhóm trong hỗ trợ học sinh có biểu hiện rối nhiễu hành vi trong trường học
	-Đánh giá được thực trạng rối nhiễu hành vi của học sinh trung học phổ thông và thực trạng các mô hình công tác xã hội nhóm đang được vận dụng trong hỗ trợ trong các trường trung học phổ thông.

-Đề xuất được mô hình công tác xã hội nhóm hiệu quả và các giải pháp triển khai mô hình trong thực tiễn hỗ trợ học sinh có biểu hiện rối nhiễu hành vi. 
	1. Báo cáo đánh giá thực trạng rối nhiễu hành vi của học sinh trung học phổ thông và thực trạng mô hình công tác xã hội nhóm  đang được vận dụng hỗ trợ và can thiệp tâm lý.  

2. Mô hình công tác xã hội nhóm hiệu quả và các giải pháp triển khai mô hình trong thực tiễn hỗ trợ học sinh có biểu hiện rối nhiễu hành vi trong các trường trung học phổ thông.

3. Công bố: 

- 01 bài báo trên tạp chí khoa học chuyên ngành quốc tế;

- 02 bài báo trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước.

4. Đào tạo: 02 thạc sĩ; Hỗ trợ đào tạo 01 NCS.
	150
	Trường ĐH Sư phạm Hà Nội

	9. 
	GD-54
	Dạy học tác phẩm văn học trung đại Việt Nam trong nhà trường theo định hướng tích hợp tri thức liên ngành góp phần phát triển năng lực cho người học
	- Đánh giá được thực trạng về dạy học tác phẩm văn học trung đại Việt Nam.

- Đề xuất được phương pháp dạy học tác phẩm văn học trung đại Việt Nam trong nhà trường theo định hướng tích hợp tri thức liên ngành góp phần phát triển năng lực cho người học.
	1. Báo cáo đánh giá thực trạng về dạy học tác phẩm văn học trung đại Việt Nam.

2. Bản kiến nghị về phương pháp dạy học tác phẩm văn học trung đại Việt Nam trong nhà trường theo định hướng tích hợp tri thức liên ngành góp phần phát triển năng lực cho người học.

3.Công bố: 01 bài báo trên tạp chí  khoa học chuyên ngành trong nước.

4. Đào tạo: 01 thạc sỹ.
	150
	Trường ĐH Sư phạm Hà Nội



	10. 
	KYTH-69


	Tổng hợp và nghiên cứu tính chất của vật liệu tổ hợp TiO2 pha tạp/CNTs, ứng dụng trong xử lý nước ô nhiễm hợp chất hữu cơ
	Điều chế thành công vật liệu tổ hợp TiO2 pha tạp/CNT, có hoạt tính quang xúc tác, ứng dụng trong xử lý nước ô nhiễm hợp chất hữu cơ,

	1. Qui trình công nghệ điều chế vật liệu tổ hợp TiO2 pha tạp/CNT, có hoạt tính quang xúc tác trong phản ứng phân hủy các hợp chất xanh metylen, cam metylen, rhodamine B,…;

2. Các mẫu sản phẩm vật liệu tổ hợp TiO2 pha tạp (Co, Ni, N, S)/CNT (8g – 10g/mẫu), có hoạt tính quang xúc tác trong phản ứng phân hủy các hợp chất xanh metylen, cam metylen, rhodamine B,…

3. Báo cáo kết quả tính toán lý thuyết cấu trúc tinh thể, năng lượng liên kết của vật liệu tổ hợp. 

4. Công bố: 
- 01bBài báo đăng trên tạp chí thuộc danh mục ISI hoặc SCIE; 
- 02 bài báo đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước.
5. Đào tạo: 02 thạc sĩ; Hỗ trợ đào tạo 01 NCS. 
	350
	Trường ĐH Sư phạm Hà Nội

	11. 
	KYTH-70
	Xác định thành phần hóa học và thử nghiệm một số hoạt chất sinh học có khả năng ức chế tế bào ung thư từ cây An xoa (Helicteres hirsute).
	Xác định được cấu trúc và hoạt chất sinh học có khả năng ức chế tế bào ung thư của cây An xoa (Helicteres hirsute).
	1. Quy trình phân lập 5 chất tinh sạch

2. 5 chất tinh sạch, trong đó 1 chất kháng tế bào ung thư (10-15mg/chất).

3. Bộ phổ xác định cấu trúc của 5 chất tinh sạch.

4. Báo cáo kết quả thử nghiệm hoạt chất sinh học ức chế tế bào ung thư

5. 100 g chế phẩm thử nghiệm kháng tế bào ung thư

6. Công bố:
- 01 bài báo trên tạp chí chuyên ngành nước ngoài ISI; 
- 01 bài báo trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước. 

7. Đào tạo: 01 Thạc sĩ
	350
	Trường ĐH Sư phạm Hà Nội

	12. 
	KYTH-83
	Nghiên cứu tổng hợp phức chất của một số nguyên tố hiếm với phối tử quinolin, pyridin đa càng
	Tổng hợp được các phức chất của một số nguyên tố hiếm với phối tử quinolin, pyridin đa càng mới có khả năng phát quang cao, biến đổi thuận nghịch với pH của dung dịch.


	1. Tổng hợp 15 phức chất của Eu, Tb, Sm, Pr, Y có chứa một hoặc đồng thời hai phối tử quinolin, pyridine nhạy với pH của dung dịch. 

2. Quy trình tổng hợp các phức chất mới. Sản phẩm mỗi loại phức chất là 1 gam.

3. Bảng số liệu xác định các phức tổng hợp trên phổ IR, NMR, nhiễu xạ tia X đơn tinh thể; đánh giá tính chất nhạy quang của các phức chất với pH của dung dịch. 

4. Công bố:  
-01 bài báo khoa học quốc tế,
- 02 bài báo đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước.

5. Đào tạo: 02 thạc sĩ, hỗ trợ đào tạo 01 NCS
	350
	Trường ĐH Sư phạm Hà Nội

	13. 
	KYTH-91
	Nghiên cứu phân lập Halomonas sp.  ứng dụng để sản xuất ectoines tinh sạch 


	Phân lập, tuyển chọn được chủng vi khuẩn Halomonas sp. nhằm ứng dụng để sản xuất ectoines tinh sạch (trên 97%)
	1. 01 chủng vi khuẩn Halomonas sp. (sản lượng tương đương với các chủng đã được công bố trên thế giới)

 2. Quy trình sản xuất ectoines từ chủng vi khuẩn Halomonas sp.

3. Quy trình tách chiết và tinh sạch  ectoines
4. 100 g ectoines tinh sạch (trên 97%) 

5. Công bố:  
- 01 bài báo đăng trên tạp chí quốc tế trong danh mục ISI
- 02 bài báo đăng trên tạp chí  khoa học chuyên ngành trong nước.

6.  Đào tạo: 02  thạc sĩ
	350
	Trường ĐH Sư phạm Hà Nội

	14. 
	NL-01
	Nghiên cứu sự phân bố và mối quan hệ giữa đa dạng loài chim với hiện trạng rừng ở Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, Tỉnh Thanh Hóa.
	- Đưa ra được danh sách cập nhật về thành phần loài chim Khu bảo tồn thiên nhiên (KBTTN).

- Xác định được sự phân bố và mối quan hệ giữa đa dạng loài chim với hiện trạng rừng làm cơ sở khoa học cho việc giám sát đa dạng sinh học cũng như chất lượng rừng ở KBTTN Pù Luông.


	1. Báo cáo khoa học về đa dạng loài chim ở KBTTN Pù Luông.

2 Bản đồ phân bố các loài chim ở các kiểu rừng ở KBTTN Pù Luông. 

3 Báo cáo phân tích mối quan hệ giữa đa dạng loài chim với các loài chỉ thị đặc trưng và chất lượng rừng. 

4. Tài liệu hướng dẫn nhận dạng nhanh một số loài chim thường gặp ở KBTTN Pù Luông có ảnh màu minh họa.

5. Công bố:

-  01 bài báo trên tạp chí khoa học chuyên ngành quốc tế
- 01 bài báo trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước.

6. Đào tạo: 01 thạc sĩ; hỗ trợ đào tạo 01 tiến sĩ.
	350
	Trường ĐH Sư phạm Hà Nội

	15. 
	TN-08
	Sự tồn tại và dáng diệu tiệm cận nghiệm của một số lớp phương trình tiến hóa phi tuyến loại HYPERBOLIC
	Thiết lập các kết quả về tính giải được duy nhất và dáng điệu tiệm cận nghiệm khi thời gian ra vô cùng của một số lớp phương trình tiến hóa loại hyperbolic
	1. Công bố:  01 bài báo khoa học đăng trên tạp chí trong danh mục ISI

2. Đào tạo: 01 thạc sĩ
	150
	Trường ĐH Sư phạm Hà Nội

	16. 
	TN-21
	Nghiên cứu và xây dựng giải pháp tối ưu cho một số bài toán trong mạng quang đơn/đa miền
	- Xây dựng giải pháp tối ưu cho bài toán phân bổ và định tuyến bước sóng trong mạng quang thế hệ mới.

- Xây dựng giải pháp tối ưu cho bài toán bảo vệ trong mạng quang đa miền.

- Xây dựng giải pháp cho bài toán bảo vệ trong mạng quang đa miền với kích thước rất lớn.
	1. Công bố: 01 bài báo khoa học đăng trên tạp chí trong danh mục ISI

2. Đào tạo: 01 thạc sĩ
	150
	Trường ĐH Sư phạm Hà Nội

	17. 
	XHNV-01
	Các khuynh hướng nghiên cứu văn học sử hiện đại trên thế giới và xây dựng mô hình nghiên cứu, biên soạn văn học sử Việt Nam hiện đại
	-Hệ thống hóa các khuynh hướng mới trong nghiên cứu văn học sử trên thế giới;
-Xây dựng mô hình nghiên cứu và hướng biên soạn giáo trình văn học Việt Nam hiện đại mới trên cơ sở đối chiếu với thực tiễn nghiên cứu và biên soạn văn học sử Việt Nam hiện đại. 
	1. Bản thảo chuyên luận về mô hình nghiên cứu văn học sử hiện đại và đề xuất biên soạn giáo trình văn học sử Việt Nam hiện đại.

2. Bản thảo sạch sách được chấp nhận in.

3. Danh mục tác giả, tác phẩm làm minh chứng.
4. Công bố: 01 bài báo đăng trên  tạp chí khoa học chuyên ngành.
5. Đào tạo: 01 thạc sĩ.
	150
	Trường ĐH Sư phạm Hà Nội

	18. 
	XHNV-22
	Sự chuyển biến trong chính sách đối ngoại của Việt Nam giai đoạn 2001-2015
	Làm rõ biểu hiện của việc chuyển biến đường lối đối ngoại của Việt Nam từ sau Đại hội Đảng IX (2001) trong chính sách đối với một số tổ chức khu vực và quốc gia lớn trên thế giới. Từ đó đúc rút những bài học kinh nghiệm và đề xuất những phương hướng cho công tác đối ngoại trong giai đoạn mới.
	1. Xuất bản 01 chương sách tại nhà xuất bản ngoài nước hoặc 1 bài báo đăng trên tạp chí quốc tế (ISI); 

2. 01 báo cáo chuyên đề phục vụ công tác nghiên cứu và giảng dạy.
3. Công bố: 01 bài báo khoa học đăng trên  tạp chí khoa học chuyên ngành.

4. Đào tạo: 01 thạc sĩ.
	150
	Trường ĐH Sư phạm Hà Nội

	19. 
	XHNV-26
	Tôn giáo mới và sự tác động của nó đến đời sống xã hội tại miền Bắc - Việt Nam hiện nay
	-Nhận diện, làm rõ hiện tượng tôn giáo mới đang diễn ra phức tạp trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng.

-Làm rõ những ảnh hưởng của hiện tượng tôn giáo mới đối với xã hội nước ta hiện nay, nhất là đối với thế hệ trẻ

-Đề xuất định hướng và giải pháp cho nhà nước  và nhà trường có những chương trình giáo dục phù hợp cho thế hệ trẻ hiện nay.
	1. Bản đề xuất giải pháp

2. Kỷ yếu hội thảo.

3 Công bố: 01 bài báo khoa học đăng trên  tạp chí khoa học chuyên ngành.

4. Đào tạo: 01 thạc sĩ.

	150
	Trường ĐH Sư phạm Hà Nội


(Danh mục có 19 đề tài)                       
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